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PHẦN I
CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


- Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ban hành ngày 24/11/2017;


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ban hành ngày 20/11/2018;


- Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020


- Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ban hành ngày 17/06/2009;


- Luật Đất đai sửa đổi số 45/2013/QH13 ban hành ngày 29/11/2013;


- Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

- Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị;

- Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Tỉnh ủy Quảng Trị về phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2021, định hướng đến năm 2025;

- Nghị quyết số 18/2020/NQHĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố; quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;


- Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;   


- Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.


- Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn năm 2022;


- Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của UBND tỉnh;

- QCXDVN 01:2021/BXD: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.


- QCVN 07:2016/BXD: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.


- TCVN 4601:2012 Công sở cơ quan hành chính nhà nước yêu cầu thiết kế.


Và các văn bản pháp lý liên quan.

II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 125 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 101 xã, 13 phường, 11 thị trấn, các cơ quan đã được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ bản đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tuy nhiên bên cạnh đó do điều kiện lịch sử, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhiều số trụ sở xã được đầu tư từ lâu có dấu hiệu xuống cấp, không đủ diện tích và nhu cầu sử dụng.Nhằm giải quyết nhu cầu về cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức; từng bước xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan, đáp ứng các yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, hoàn thiện cơ sở vật chất cho hệ thống công sở nhà nước và phù hợp với yêu cầu phát triển trong tương lai, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đến giao dịch, liên hệ công tác.để thực hiện tốt nhiệm vụ, việc lập Đề án xây dựng, nâng cấp, cải tạo các trụ sở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là cần thiết và cấp bách.PHẦN II

MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, YÊU CẦU XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN
1. Mục tiêu tổng thể

Nghiên cứu và đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hệ thống trụ sở 125 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, kiến nghị, đề xuất cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới nhằm đảm bảo đáp ứng điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức cấp xã; từng bước xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan, đáp ứng các yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, hoàn thiện cơ sở vật chất cho hệ thống công sở nhà nước và phù hợp với yêu cầu phát triển trong tương lai, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đến giao dịch, liên hệ công tác đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý và hiện đại hóa công sở cơ quan hành chính ở địa phương.
Làm cơ sở để các ngành, các địa phương huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
2. Mục tiêu cụ thể
Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành 11 xã (12,9%) trên tổng số 85 xã theo đề án có trụ sở làm việc đáp ứng quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị và Quyết định.
Đến năm 2030 có 100% số xã có trụ sở làm việc đáp ứng quy định nêu trên.

3. Phạm vi và đối tượng áp dụng

3.1. Đối tượng
Các trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

3.2. Phạm vi áp dụng

- Trong phạm vi nghiên cứu của Đề án: Chỉ nghiên cứu đề xuất phần diện tích nhà làm việc của cán bộ công chức và cán bộ không chuyên trách theo quy định hiện hành. Không nghiên cứu đề xuất các phần diện tích của các hạng mục khác như Hội trường, Nhà văn hóa,… và các hạng mục phụ trợ như: Sân vườn, hàng rào, xây xanh,…; Không nghiên cứu phần thiết bị làm việc.

- Thời gian triển khai Đề án: Từ năm 2022-2030. Sau năm 2025, cần tổ chức đánh giá lại khả năng bố trí nguồn vốn đầu tư và tình trạng xuống cấp của công trình, đối chiếu với tiêu chí xếp loại ưu tiên và nguyên tắc đề xuất lựa chọn tại đề án này để có sự lựa chọn đầu tư công trình phù hợp nhất.
- Địa điểm triển khai Đề án: Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

II. QUAN ĐIỂM


Xây dựng hoàn thiện trụ sở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đảm bảo đáp ứng điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức là cơ sở để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất cho hệ thống công sở nhà nước, hiện đại hóa công sở cơ quan hành chính ở địa phương, đáp ứng các yêu cầu cải cách hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.
III. YÊU CẦU CỦA ĐỀ ÁN

1. Yêu cầu cơ bản về nội dung, mức độ điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá hiện trạng

(1) Kết quả điều tra về hiện trạng trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính cấp xã phải cơ bản đánh giá được chất lượng công trình cũng như mức độ đáp ứng điều kiện để giải quyết công việc hành chính và sự phù hợp với các quy định về xây dựng.  


(2) Kết quả điều tra về số lượng cán bộ công chức, viên chức các đơn vị phải đảm bảo trên cơ sở đề án vị trí việc làm hoặc biên chế được giao. 


(3) Kết quả khảo sát các vị trí bố trí công trình xây mới phải đảm bảo đủ diện tích xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển.

(4) Kết quả khảo sát, đánh giá công trình hiện hữu để đề xuất phương án xây dựng phù hợp.


2. Nội dung chính Đề án xây dựng, nâng cấp, cải tạo các trụ sở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị:


(1) Hiện trạng các trụ sở cơ quan hành chính cấp xã; hiện trạng số lượng biên chế. Xác định thứ tự ưu tiên đầu tư.

(2) Kiến nghị hình thức đầu tư xây dựng: Xây dựng mới, cải tạo, mở rộng.


(3) Xác định Quy mô: Xác định diện tích đất xây dựng trụ sở, diện tích làm việc theo quy định dựa trên cơ sở số lượng cán bộ, công chức viên chức theo đề án vị trí việc làm hoặc chỉ tiêu biên chế của các đơn vị, các chỉ tiêu sử dụng đất và cơ cấu sử dụng đất phù hợp để tính toán nhu cầu diện tích đất phù hợp.


(4) Xây dựng phương án vị trí xây dựng đối với các xã cần xây dựng mới (xác định vị trí xây dựng tại địa điểm cũ hay địa điểm mới).


(5) Xác định nguồn lực đầu tư và tổng mức đầu tư.


(6) Kế hoạch và lộ trình thực hiện. 


(7) Tổ chức thực hiện.

PHẦN III
TỔNG QUAN VỀ TRỤ SỞ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH QUẢNG TRỊ HIỆN NAY
I. Tổng quan về cơ quan hành chính cấp xã

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 125 xã, phường, thị trấn. Trong đó có 25 xã loại 1, 84 xã loại 2 và 16 Xã loại 3
Về Nhà làm việc: Những năm gần đây, được sự quan tâm của chính quyền các cấp, các trụ sở UBND huyện, thị xã, thành phố đã đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng, từng bước đáp ứng được nhu cầu chỗ làm việc cán bộ cấp xã. Tuy nhiên, hầu hết các công trình đều được xây dựng đã lâu, chưa được cải tạo sửa chữa, mở rộng kịp thời nên đến nay có dấu hiện xuống cấp về chất lượng công trình, thiếu diện tích làm việc. Mặt khác, một số xã thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị vẫn chưa được đầu tư xây dựng trụ sở mới nên thiếu diện tích làm việc, vị trí trụ sở làm việc ở nhiều nơi cách xa nhau gây khó khăn cho cán bộ cũng như người dân đến làm việc.
Theo báo cáo của các địa phương, trong 125 trụ sở cấp xã chỉ có 26 trụ sở cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc.
Về trang thiết bị: Hầu hết các xã, phường, thị trấn đều có trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại. Tuy nhiên, một số máy móc, thiết bị đã được đầu tư từ lâu nên đã cũ kỹ, hay hỏng hóc gây khó khăn trong xử lý công việc.

Về số lượng biên chế: Theo thống kê của các huyện, thị xã, thành phố kết hợp kiểm tra thực tế, hiện nay toàn tỉnh hiện có 2.629 cán bộ công chức cấp xã và 1.511 cán bộ không chuyên trách, theo biên chế vị trí việc làm và biên chế được giao có 2.529 cán bộ công chức cấp xã và 1.510 cán bộ không chuyên trách. Theo đó, số lượng hiện tại thừa 100 cán bộ công chức cấp xã sẽ thực hiện giải quyết dần cán bộ, công chức dôi dư đến 31/12/2024 đảm bảo theo đề án vị trí việc làm, biên chế được giao.
II. Hiện trạng các trụ sở xã và Nhu cầu đầu tư xây dựng trên cơ sở đề xuất của địa phương 

1. Hiện trạng công trình: 
Theo báo cáo của các địa phương và qua khảo sát thực tế các công trình, trong 125 trụ sở cấp xã chỉ có 26 trụ sở cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc, 14 trụ sở phường, xã của thành phố Đông Hà và Thị xã Quảng Trị tự thực hiện còn lại 85 trụ sở sẽ thực hiện trong đề án này. Trong đó: 

- Có 39 xã xuống cấp cần thực hiện xây mới trong giai đoạn 2022-2025 và 46 trụ sở còn lại, vẫn đang cơ bản đáp ứng được nhu cầu hiện tại, sẽ được thực hiện xây mới, sửa chữa, cải tạo trong giai đoạn 2026-2030.
- Trong các xã được khảo sát có 14 trụ sở thiếu diện tích làm việc trên 50% và có 25 trụ sở thiếu diện tích làm việc trên 30%. Có 15 trụ sở xây dựng tại địa điểm mới và 70 trụ sở được đầu tư tại vị trí hiện tại.

- Qua khảo sát có 08 xã Trụ sở được đánh giá xuống cấp nghiêm trọng; xã nằm ở vị trí có nguy cơ sạt lỡ, lũ quét, lũ ống trong mùa mưa bão đặc biệt là các vị trí gần bờ sông, suối cần thực hiện xây mới ngay. Có 20 xã thuộc diện khó khăn theo quyết định của Thủ tướng, 02 xã chịu nhiều ảnh hưởng của các dự án lớn.

- Hiện có 17 xã đã thực hiện sáp nhập có khoảng cách giữa hai địa điểm giao dịch trung bình từ 3km đến 5km. Cá biệt có 01 xã (xã Phong Bình thuộc huyện Gio Linh) khoảng các giữa hai địa điểm giao dịch trên 10km gây khó khăn trong việc đi lại và bức xúc trong cử tri.
Xem Phụ lục 1 kèm theo.
2. Nhu cầu đầu tư xây dựng trên cơ sở đề xuất của địa phương và kết quả khảo sát hiện trạng. 

Với thực trạng như trên, các địa phương (đã bao gồm các phường, xã thuộc thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị) đề xuất đầu tư xây dựng 99 trụ sở (trong đó: xây dựng mới 68 trụ sở; cải tạo có mở rộng 07 trụ sở, cải tạo sửa chữa 24 trụ sở) và đầu tư trang bị một số máy móc, thiết bị để đáp ứng được nhu cầu công việc.

Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Sở Xây dựng đã phối hợp với HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức đi khảo sát thực tế, kết quả khảo sát đánh giá có 99 trụ sở cần được đầu tư xây dựng (trong đó xây dựng mới 68 trụ sở, cải tạo có mở rộng 07 trụ sở và cải tạo sửa chữa 24 trụ sở). Riêng thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị có 14 trụ sở UBND cấp xã cần đầu tư xây dựng (trong đó xây dựng mới 02 trụ sở, cải tạo có mở rộng 04 trụ sở và cải tạo sửa chữa 08 trụ sở). Tuy nhiên, các địa phương này có đủ nguồn lực để tự tổ chức thực hiện đầu tư nên thống nhất không đưa vào đề án. Tổng hợp đề xuất của địa phương, kết quả khảo sát của Sở Xây dựng và kết quả thống nhất giữa Sở Xây dựng và các địa phương được tổng hợp ở các Bảng 1.1 đến Bảng 1.9 sau (thông tin khảo sát hiện trạng cụ thể xem phụ lục 1)

Vì vậy, Sở Xây dựng và các địa phương thống nhất đề xuất đưa vào đề án phương án đầu tư xây dựng 85 trụ sở (trong đó xây dựng mới 66 trụ sở, cải tạo có mở rộng 03 trụ sở và cải tạo sửa chữa 16 trụ sở).
PHẦN IV

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN
I. Nguyên tắc đầu tư

- Trụ sở làm việc phải đủ diện tích theo định mức quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ và Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh, phù hợp với số lượng biên chế tại Nghị quyết số 18/2020/NQHĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh và Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh. Có tính đến phần diện tích chống lũ, cứu nạn, cứu hộ, các hoạt động lớn của xã (Xem Phụ lục 2 kèm theo).
- Có trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc;

- Phù hợp với nguồn kinh phí, nếu kinh phí không đủ để đầu tư toàn bộ 85 xã thì chỉ ưu tiên xây dựng Nhà làm việc đảm bảo đủ diện tích theo quy định và xếp thứ tự ưu tiên đầu tư theo tiêu chí ưu tiên tại mục II phần IV này.
- Đối với xã, phường, thị trấn thuộc UBND thị xã Quảng Trị và UBND thành phố Đông Hà có nguồn vốn đối ứng 100% thì địa phương tự tổ chức thực hiện đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

- Đối với các hạng mục khác và trang thiết bị làm việc sẽ do Ngân sách cấp huyện đầu tư đồng thời cùng với dự án hoặc đầu tư dần theo nhu cầu công việc. Đảm bảo dự án đủ điều kiện đi vào hoạt động có hiệu quả.

II. Tiêu chí xếp loại ưu tiên đầu tư và tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương  
1.1 Tiêu chí xếp loại ưu tiên


1. Tiêu chí xếp loại ưu tiên và nguyên tắc đề xuất lựa chọn công trình để đầu tư xây dựng

1.1 Tiêu chí xếp loại ưu tiên

 (1). Ưu tiên 1: Trụ sở được đánh giá xuống cấp nghiêm trọng; Xã nằm ở vị trí có nguy cơ sạt lỡ, lũ quét, lũ ống trong mùa mưa bão đặc biệt là các vị trí gần bờ sông, suối. Các xã sáp nhập đang sử dụng 02 trụ sở làm việc cách nhau trên 10km.
(2). Ưu tiên 2: Trụ sở thiếu diện tích làm việc và xuống cấp lớn; trụ sở sáp nhập xuống cấp lớn.

(3). Ưu tiên 3: Trụ sở thiếu diện tích làm việc và xuống cấp; trụ sở sáp nhập xuống cấp.
(4). Ưu tiên 4: Xã thuộc diện khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng.

(5). Ưu tiên 5: Xã chịu nhiều ảnh hưởng của các dự án lớn của tỉnh.

(6). Ưu tiên 6: Tỷ lệ cam kết đối ứng của địa phương (Xã có tỷ lệ cam kết đối ứng cao hơn thì được ưu tiên đầu tư trước).

1.2 Nguyên tắc lựa chọn ưu tiên đầu tư:

Việc lựa chọn dự án đầu tư được thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ tiêu chí (1) đến tiêu chí (6). Trường hợp nguồn vốn không bố trí đủ thì lựa chọn dự án có thêm tiêu chí ưu tiên tiếp theo.
1.3. Tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương (Sau khi tiếp thu, chỉnh sửa tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương):

 (1). Tỷ lệ đối ứng loại 1: 70% (Các thị trấn dọc tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 9 trừ thị trấn Krông Klang thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính Phủ; 

- Gồm các thị trấn: 

+ Huyện Hướng Hóa (02 thị trấn): Lao Bảo, Khe Sanh.

+ Huyện Cam Lộ (01 thị trấn): Cam Lộ. 

+ Huyện Vĩnh Linh (01 thị trấn): Hồ Xá.

+ Huyện Gio Linh (02 thị trấn và 02 xã): Gio Linh, Cửa Việt.

+ Huyện Triệu Phong (01 thị trấn): Ái Tử.

+ Huyện Hải Lăng (01 thị trấn): Diên Sanh.

(2). Tỷ lệ đối ứng loại 2: 50% (các thị trấn không thuộc loại 2; Các xã dọc tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 9 không thuộc vùng III và vùng II theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính Phủ; Xã Gio Sơn và xã Gio Hải theo đề xuất của địa phương).

- Các thị trấn gồm (02 thị trấn):

+ Huyện Vĩnh Linh: Bến Quan, Cửa tùng. 

- Các xã dọc tuyến Quốc Lộ 9: 

+ Huyện Hướng Hóa (05 xã): Tân Hợp, Tân Thành, Tân Long, Tân Lập, Tân Liên. 

+ Huyện Đakrông: Không có.

+ Huyện Cam Lộ (04 xã): Thanh An, Cam Hiếu, Cam Thành, Cam Thủy. 

+ Huyện Gio Linh (2 xã): Gio Mai, Gio Việt, Phong Bình.
- Các xã dọc tuyến Quốc Lộ 1: 

+ Huyện Vĩnh Linh (06 xã): Vĩnh Chấp, Hiền Thành, Vĩnh Long, Vĩnh Tú, Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm.

+ Huyện Gio Linh (5 xã): Gio Châu, Trung Hải, Gio Quang, Trung Sơn.

+ Huyện Triệu Phong (3 xã): Triệu Ái, Triệu Giang, Triệu Thượng.

+ Huyện Hải Lăng (6 xã): Hải Chánh, Hải Lâm, Hải Phú, Hải Sơn, Hải Thượng, Hải Trường.

(3). Tỷ lệ đối ứng loại 3: 30% (các xã còn lại không thuộc các loại 1, 2, 5)

- Huyện Hướng Hóa: Không có.

- Huyện Đakrông (01 xã): Triệu Nguyên.

- Huyện Cam Lộ (03 xã): Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Tuyền.

- Huyện Vĩnh Linh (06 xã): Vĩnh Giang, Vĩnh Hòa, Kim Thạch, Trung Nam, Vĩnh Thủy, Vĩnh Thái.

- Huyện Gio Linh (07 xã): Gio An, Trung Giang, Gio Hải, Linh Hải, Gio Sơn, Gio Mỹ, Hải Thái.

- Huyện Triệu Phong (14 xã): Triệu An, Triệu Đại, Triệu Độ, Triệu Hòa, Triệu Lăng, Triệu Long, Triệu Phước, Triệu Sơn, Triệu Tài, Triệu Thành, Triệu Thuận, Triệu Trạch, Triệu Trung, Triệu Vân.

- Huyện Hải Lăng (9 xã): Hải An, Hải Ba, Hải Dương, Hải Phong, Hải Khê, Hải Quế, Hải Quy, Hải Định, Hải Hưng.

(4). Tỷ lệ đối ứng loại 4: 10% (Các thị trấn, xã thuộc vùng III và vùng II theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính Phủ)

- Huyện Hướng Hóa (14 xã): A Dơi, Húc, Hướng Lập, Hướng Linh, Hướng Lộc, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Tân, Ba Tầng, Lìa, Thanh, Thuận, Hướng Việt, Xy.

- Huyện Đakrông (01 thị trấn và 11 xã): Krôngklang, A Bung, Đakrông, Hướng Hiệp, Tà Long, Ba Lòng, Ba Nang, Húc Nghì, A Ngo, Mò Ó, Tà Rụt, A Vao. 

- Huyện Vĩnh Linh (03 xã): Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà.

- Huyện Gio Linh (01 xã): Linh Trường.

1.4 Thứ tự ưu tiên đầu tư

Thứ tự ưu tiên đầu tư xác định theo tiêu chí và nguyên tắc nêu trên được tổng hợp ở bảng sau:
Bảng 1.1. Danh sách đánh giá các xã

	STT
	Tên xã
	Các chỉ tiêu đánh giá

	
	
	Thuộc nhóm Ưu tiên 1
	Thuộc nhóm Ưu tiên 2
	Thuộc nhóm Ưu tiên 3
	Thuộc nhóm Ưu tiên 4
	Thuộc nhóm Ưu tiên 5
	Thuộc nhóm Ưu tiên 6
	Công trình trước mắt cơ bản đáp ứng yêu cầu sử dụng kiến nghị xây mới, cải tạo, mở rộng sau 2025

	1
	Xã Húc Nghì
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	2
	Xã Xy
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	3
	Xã Hướng Sơn
	x
	 
	 
	x
	x
	 
	 

	4
	Xã Hướng Linh
	x
	 
	 
	x 
	x 
	 
	 

	5
	Xã Tà Long
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	6
	Hải Ba
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Triệu Long
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Xã Vĩnh Hòa
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Phong Bình
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	 

	10
	Triệu Hòa
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Gio Mai
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	 

	12
	Xã Vĩnh Thái
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Hải Quế
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Triệu Trung
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Gio Sơn
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	 

	16
	Linh Trường
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	 

	17
	Gio Hải
	 
	 
	x
	x
	 
	x
	 

	18
	Hải Lâm
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 

	19
	Xã Đakrông
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	 

	20
	Xã Thuận
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	 

	21
	Gio Việt
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 

	22
	Hướng Lộc
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	 

	23
	Xã Hướng Hiệp
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	 

	24
	Xã Hướng Việt
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	 

	25
	Hải Trường
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 

	26
	Tân Hợp
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 

	27
	Xã Cam Hiếu
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 

	28
	Hải Dương
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	29
	Xã Vĩnh Long
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	30
	Triệu Thuận
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	31
	Thị trấn Khe Sanh
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 

	32
	Hải Hưng
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	33
	Xã Cam Chính
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	34
	Hải Chánh
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 

	35
	Xã Thanh An
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 

	36
	Hải Định
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	37
	Kim Thạch
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	38
	Hải Phong
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	39
	Xã Hiền Thành
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 

	40
	Xã A Bung
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	x

	41
	Gio Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	42
	Trung Hải
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	43
	Gio Quang
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	44
	Linh Hải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	45
	Trung Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	46
	Thị trấn Gio Linh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	47
	Gio An
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	48
	Gio Mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	49
	Xã Ba Lòng
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	x

	50
	Xã Tà Rụt
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	x

	51
	Xã Hướng Lập
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	x

	52
	Thị trấn Krông Klang
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	x

	53
	Trung Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	54
	Thị trấn Cửa Việt
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	55
	Hải Thái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	56
	Xã Húc
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	x

	57
	Xã Hướng Tân
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	x

	58
	Vĩnh Khê
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	x

	59
	Hải An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	60
	Hải Phú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	61
	Vĩnh Ô
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	x

	62
	Xã Tân Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	63
	Xã Tân Liên
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	64
	Triệu Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	65
	Triệu Lăng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	66
	Triệu Độ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	67
	Xã Tân Lập
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	68
	Xã Tân Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	69
	Triệu Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	70
	Triệu Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	71
	Vĩnh Thủy
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	72
	Vĩnh Hà
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	x

	73
	Xã Vĩnh Giang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	74
	Vĩnh Lâm
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	75
	Thị trấn Bến Quan
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	76
	Vĩnh Chấp
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	77
	Hải Thượng
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	78
	Hải Quy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	Xã Cam Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	80
	Thị Trấn Diên Sanh
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	81
	Vĩnh Tú
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	82
	Thị Trấn Cửa Tùng
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	83
	Vĩnh Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	84
	Xã Trung Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x

	85
	Thị trấn Hồ Xá
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x


III. Số lượng biên chế, diện tích xây dựng trụ sở,  và quy mô đầu tư
1. Số lượng biên chế
1.1 Căn cứ xác định:
+ Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị "Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố; quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị";

+ Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị "về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn năm 2022";
1.2 Số lượng biên chế:

 - Đối với các xã thuộc huyện:

+ Xã loại 1: Số cán bộ công chức là 22 người, cán bộ không chuyên trách là 14 người

+ Xã loại 2: Số cán bộ công chức là 20 người, cán bộ không chuyên trách là 12 người

+ Xã loại 3: Số cán bộ công chức là 18 người, cán bộ không chuyên trách là 10 người.

- Đối với các xã, phường thị trấn thuộc thị xã, thành phố:

+ Xã loại 1: Số cán bộ công chức là 23 người, cán bộ không chuyên trách là 14 người

+ Xã loại 2: Số cán bộ công chức là 21 người, cán bộ không chuyên trách là 12 người

+ Xã loại 3: Số cán bộ công chức là 19 người, cán bộ không chuyên trách là 10 người.

Bảng 1.2. bố trí các chức danh đối với những người hoạt động
không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày của HĐND tỉnh)

	STT
	Tên chức danh
	Số lượng người

	
	
	Cấp xã loại I
	Cấp xã loại II
	Cấp xã loại III

	1
	Tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy (Văn phòng - Tổ chức - Kiểm tra Đảng - Tuyên giáo - Dân vận Đảng)
	2
	2
	1

	2
	Phó Chỉ huy trưởng Quân sự
	2
	1
	1

	3
	Kế hoạch - giao thông - thủy lợi ở xã và Kế hoạch - thương mại - dịch vụ - đô thị ở phường và thị trấn
	1
	 
	 

	4
	Văn thư - lưu trữ
	1
	1
	 

	5
	Phụ trách đài truyền thanh, thông tin, tuyên truyền cấp xã loại I và loại II hoặc Phụ trách đài truyền thanh, thông tin, tuyên truyền - Lao động, thương binh và xã hội xã loại III
	1
	1
	1

	6
	Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
	1
	1
	1

	7
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
	1
	1
	1

	8
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân
	1
	1
	1

	9
	Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
	1
	1
	1

	10
	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam
	1
	1
	1

	11
	Chủ tịch Hội Người cao tuổi
	1
	1
	1

	12
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ hoặc Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Người khuyết tật và Bảo trợ xã hội
	1
	1
	1


2. Diện tích trụ sở làm việc
2.1 Căc cứ xác định:

+ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

+ Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị;

+ TCVN 4601: 2012 Công sở cơ quan hành chính nhà nước yêu cầu thiết kế.
Bảng 1.3. tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc
của các chức danh thuộc cấp xã
(Kèm theo Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ)
	STT
	Chức danh
	Diện tích tối đa cho 1 chỗ làm việc (m2/người)
	Ghi chú

	1
	Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các chức danh tương đương
	15
	 



	2
	Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chức danh tương đương
	12
	

	3
	Cán bộ, công chức cấp xã
	10
	

	4
	Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  Số lượng cán bộ không chuyên trách theo Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND Quảng Trị ngày 21/4/2020:
- Xã, phường, thị trấn loại I: 14 người;

- Xã, phường, thị trấn loại II: 12 người;

- Xã, phường, thị trấn loại III: 10 người.
	5
	


- Diện tích sử dụng chung: Phòng họp (bao gồm hội trường dưới 100 chỗ ngồi); phòng khách; phòng thường trực, bảo vệ; phòng y tế; phòng lưu trữ hồ sơ, tài liệu thông thường; phòng thiết bị, dụng cụ văn phòng phẩm; phòng tổng đài điện thoại; phòng văn thư đánh máy - hành chính - quản trị; phòng nhân sao tài liệu; nhà ăn, căng tin; phòng truyền thống; thư viện; diện tích các sảnh chính, sảnh phụ và hành lang, ban công; phòng thu gom giấy loại và rác thải; phòng vệ sinh; diện tích chỗ để dụng cụ vệ sinh; nhà làm việc của đội xe và diện tích cần thiết khác): tối đa 70% quy định diện tích làm việc của từng chức danh. Trong trường hợp cần bố trí diện tích sử dụng chung tăng dưới 10% so với diện tích sử dụng chung quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP thì thẩm quyền quyết định thuộc UBND tỉnh Quảng Trị (Theo quy định tại điểm a) khoản 3 Điều 6 Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ).
Diện tích (đã tính phần diện tích sử dụng chung tăng thêm thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh) Nhà làm việc của trụ sở cấp xã như sau (Xem Phụ lục 3 kèm theo):
- Đối với các xã, thị trấn thuộc huyện:

+ Xã loại 1: Diện tích 634 m²
+ Xã loại 2: Diện tích 581 m²
+ Xã loại 3: Diện tích 524 m²
- Đối với các xã, phường thị trấn thuộc thị xã, thành phố:

+ Xã loại 1: Diện tích 644 m²
+ Xã loại 2: Diện tích 591 m²
+ Xã loại 3: Diện tích 534 m²
Bảng 1.4. tổng hợp số lượng biên chế và diện tích trụ sở làm việc
	TT
	Tên đơn vị
	Cán bộ công chức (người)
	Cán bộ không chuyên trách

(người)
	Diện tích trụ sở làm việc (m²)

	I
	Các xã thuộc huyện
	
	
	

	1
	Xã loại 1
	22
	14
	634

	2
	Xã loại 2
	20
	12
	581

	3
	Xã loại 3
	18
	10
	524

	II
	Các xã, phường thị trấn thuộc thị xã, thành phố
	
	
	

	1
	Xã loại 1
	23
	14
	644

	2
	Xã loại 2
	21
	12
	591

	3
	Xã loại 3
	19
	10
	534



3. Quy mô đầu tư và phân kỳ đầu tư

3.1 Quy mô đầu tư:

Việc đầu tư xây dựng đồng bộ trụ sở UBND cấp xã bao gồm nhà làm việc, các hạng mục phụ trợ và trang thiết bị (trụ sở có khuôn viên 3000m2, nhà làm việc 560-650m2, hội trường 200 chỗ (300-350m2, cổng chính, hàng rào, sân bê tông, hệ thống PCCC,…) cần nguồn kinh phí khoảng 1.225 tỷ đồng. Trong điều kiện nguồn vốn hạn hẹp, đề án chỉ nghiên cứu đầu tư xây dựng Nhà làm việc có diện tích đáp ứng quy định hiện hành. Các hạng mục phụ trợ, trang thiết bị, UBND cấp huyện có trách nhiệm bố trí vốn để đầu tư, hoàn thiện dần.


Nhu cầu xây mới, cải tạo, mở rộng hạng mục Nhà làm việc trụ sở UBND cấp xã trong giai đoạn từ năm 2022-2030 là 85 xã. Trong đó:

- Số xã cần xây mới 100% diện tích Nhà làm việc: 66 xã


- Số xã cần cải tạo có mở rộng: 03 xã

- Số xã cần cải tạo sửa chữa: 16 xã

3.2 Phân kỳ đầu tư:

- Qua quá trình khảo sát và phân tích số liệu thì:

+ Có 39 xã cầu đầu tư trong giai đoạn 2022-2025 gồm: Xã Húc Nghì, Xã Xy, Xã Hướng Sơn, Xã Hướng Linh, Xã Tà Long, Hải Ba, Triệu Long, Xã Vĩnh Hòa, Phong Bình, Triệu Hòa, Gio Mai, Xã Vĩnh Thái, Hải Quế, Triệu Trung, Gio Sơn, Linh Trường, Gio Hải, Hải Lâm, Xã Đakrông, Xã Thuận, Gio Việt, Hướng Lộc, Xã Hướng Hiệp, Xã Hướng Việt, Hải Trường, Tân Hợp, Xã Cam Hiếu, Hải Dương, Xã Vĩnh Long, Triệu Thuận, Thị trấn Khe Sanh, Hải Hưng, Xã Cam Chính, Hải Chánh, Xã Thanh An, Hải Định, Kim Thạch, Hải Phong, Xã Hiền Thành.


+ Có 46 xã còn lại đơn vị thực hiện đề xuất thực hiện trong Giai đoạn 2026-2030 gồm: A Bung, Gio Châu, Trung Hải, Gio Quang, Linh Hải, Trung Sơn, Thị trấn Gio Linh, Gio An, Gio Mỹ, Xã Ba Lòng, Xã Tà Rụt, Xã Hướng Lập, Thị trấn Krông Klang, Trung Giang, Thị trấn Cửa Việt, Hải Thái, Xã Húc, Xã Hướng Tân, Vĩnh Khê, Hải An, Hải Phú, Vĩnh Ô, Xã Tân Thành, Xã Tân Liên, Triệu Phước, Triệu Lăng, Triệu Độ, Xã Tân Lập, Xã Tân Long, Triệu Trạch, Triệu Giang, Vĩnh Thủy, Vĩnh Hà, Xã Vĩnh Giang, Vĩnh Lâm, Thị trấn Bến Quan, Vĩnh Chấp, Hải Quy, Hải Thượng, Xã Cam Nghĩa, Thị Trấn Diên Sanh, Vĩnh Tú, Thị Trấn Cửa Tùng, Vĩnh Sơn, Xã Trung Nam, Thị trấn Hồ Xá.

Tuy nhiên, giai đoạn từ năm 2022-2025 ngân sách tỉnh chỉ cân đối được 40,8 tỷ đồng tại Văn bản số 517/STC-TCĐT ngày 18/02/2022 của Tài chính và Văn bản số 315/SKH-TH ngày 22/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Vì vậy, Đề án đề xuất phương án phân kỳ đầu tư như sau:

3.2.1 Giai đoạn từ năm 2022-2025:


Tổng số xã cần xây dựng, cải tạo, mở rộng: 11 xã (Xây mới 100% diện tích Nhà làm việc: 11 xã; Cải tạo có mở rộng Nhà làm việc: 0; Cải tạo sửa chữa nhà làm việc: 0).

Cụ thể:


- Xây mới 100% nhà làm việc: 11


+ Huyện Vĩnh Linh (01 xã): Vĩnh Hòa.


+ Huyện Gio Linh (02 xã): Phong Bình, Gio Mai.


+ Huyện Triệu Phong (02 xã): Triệu Long, Triệu Hòa.


+ Huyện Hải Lăng (01 xã): Hải Ba.


+ Huyện Đakrông (02 xã): Húc Nghì, Tà Long.


+ Huyện Hướng Hóa (03 xã): Xã Xy, Hướng Sơn, Hướng Linh.


- Cải tạo có mở rộng nhà làm việc: 0


- Cải tạo sửa chữa nhà làm việc: 0

3.2.2. Giai đoạn từ năm 2026-2030:

Tổng số xã cần xây dựng, cải tạo, mở rộng: 74 xã (Xây mới 100% diện tích Nhà làm việc: 55 xã; Cải tạo có mở rộng Nhà làm việc: 03; Cải tạo sửa chữa nhà làm việc: 16).
Cụ thể:

- Xây mới 100% nhà làm việc: 55

+ Huyện Vĩnh Linh (10 xã): Vĩnh Thái, Vĩnh Long, Kim Thạch, Hiền Thành, Vĩnh Khê, Vĩnh Ô, Vĩnh Hà, Vĩnh Giang, Trung Nam; Thị trấn Hồ Xá.

+ Huyện Gio Linh (15 xã): Gio Sơn, Linh Trường, Gio Hải, Gio Việt, Gio Châu, Trung Hải, Gio Quang, Linh Hải, Trung Sơn, Thị trấn Gio Linh, Gio An, Gio Mỹ, Trung Giang, Thị trấn Cửa Việt, Hải Thái.

+ Huyện Triệu Phong (04 xã): Triệu Trung, Triệu Thuận, Triệu Trạch, Triệu Giang.


+ Huyện Hải Lăng (12 xã): Hải Quế, Hải Dương, Hải Lâm, Hải Trường, Hải Hưng, Hải Chánh, Hải Định, Hải Phong, Hải An, Hải Phú, Hải Quy, Thị Trấn Diên Sanh.


+ Huyện Cam Lộ (03 xã): Xã Cam Hiếu; Xã Cam Chính, Xã Cam Nghĩa.
 
+ Huyện Đakrông (06 xã): A Bung, Xã Đakrông, Xã Hướng Hiệp, Xã Tà Rụt, Xã Hướng Lập, Thị trấn Krông Klang.


+ Huyện Hướng Hóa (05 xã): Xã Hướng Việt. Hướng Lộc, Tân Hợp, Thị trấn Khe Sanh, Xã Hướng Lập


- Cải tạo có mở rộng: 03

+ Huyện Đakrông (01 xã): Ba Lòng.


+ Huyện Cam Lộ (01 xã): Xã Thanh An.

+ Huyện Triệu Phong(01 xã): Triệu Độ.

- Cải tạo sửa chữa: 16


+ Huyện Vĩnh Linh (07 xã): Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, Thị trấn Bến Quan, Vĩnh Chấp, Vĩnh Tú, Thị Trấn Cửa Tùng, Vĩnh Sơn,

+ Huyện Triệu Phong (02 xã): Triệu Phước, Triệu Lăng.

+ Huyện Hướng Hòa (06 xã): Xã Húc, Xã Hướng Tân, Xã Tân Thành, Xã Tân Liên, Xã Tân Lập, Xã Tân Long.

+ Huyện Hải Lăng (01 xã): Hải Thượng

4. Sơ bộ tổng mức đầu tư

4.1 Căn cứ xác định:

+ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

+ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
+ Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020;
+ Công văn số 1717/BXD-KTXD ngày 17/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và căn cứ mức vốn đầu tư cho các công trình sửa chữa, cải tạo tương tự đã thực hiện;
+  Dữ liệu chi phí của các dự án tương tự đã thực hiện trên địa bàn tỉnh.
4.2 Suất vốn đầu tư: 
 -  Suất đầu tư đối với Nhà làm việc xây mới căn cứ theo Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 và Văn bản số 1717/BXD-KTXD ngày 17/5/2021 của Bộ Xây dựng. Suất đầu tư đối với công trình sửa chữa, cải tạo được lấy theo công trình tương tự đã được đầu tư trên địa bàn. Cụ thể:
- Suất đầu tư đối với Nhà làm việc xây mới: 8.161.000đồng/m2.

Trong đó:
+ chi phí xây dựng: 6.212.000 đồng/m2.

+ chi phí thiết bị lắp đặt vào công trình: 1.115.000 đồng/m2.

- Suất đầu tư đối với trụ sở sửa chữa, cải tạo (bao gồm nền, sơn toàn bộ, cửa, mái): 3.000.000 đồng/m2

- Suất đầu tư đối với trụ sở sửa chữa, cải tạo (bao gồm nền, sơn, toàn bộ, cửa): 2.000.000 đồng/m2

4.3 Sơ bộ tổng mức đầu tư:
- Tổng mức đầu tư toàn Đề án là: 382.406 triệu đồng.
Trong đó:


- Giai đoạn năm 2022-2025: 53.660 triệu đồng (Ngân sách tỉnh 40.643 triệu đồng; Ngân sách huyện 13.017 triệu đồng).

- Giai đoạn năm 2026-2030: 328.746 triệu đồng (Ngân sách tỉnh 211.403 triệu đồng; Ngân sách huyện 117.343 triệu đồng).
Xem Phụ lục 4 kèm theo.

Bảng 1.5: Bảng tổng hợp nguồn vốn bố trí thực hiện
Đề án năm 2022-2030
                                                                                            Đơn vị tính: triệu đồng

	Vốn bố trí
	Năm 2022-2025
	Năm 2026-2030
	Tổng cộng

	
	
	
	

	Tổng nguồn vốn
	53.660
	328.746
	382.406

	Vốn Ngân sách tỉnh
	40.643
	211.403
	252.046

	Vốn Ngân sách địa phương
	13.017
	117.343
	130.360


Bảng 1.6 : Bảng tổng hợp nguồn vốn đối ứng của các huyện để thực hiện Đề án năm 2022-2030
                                                                                            Đơn vị tính: triệu đồng

	STT
	Đon vị
	Năm 2022-2025
	Năm 2026-2030
	Tổng cộng

	1
	Huyện Vĩnh Linh
	1.310
	31.146
	32.455

	2
	Huyện Gio Linh
	4.841
	33.923
	38.764

	3
	Huyện Triệu Phong
	2.905
	6.786
	9.691

	4
	Huyện Hải Lăng
	1.452
	23.846
	25.298

	5
	Huyện Cam Lộ
	0
	7.424
	7.424

	6
	Huyện Đakrông
	1.012
	2.953
	3.966

	7
	Hướng Hóa
	1.496
	11.265
	12.762

	Tổng cộng
	13.017
	117.343
	130.360



5. Nguồn vốn đầu tư
Nguồn vốn thực hiện Đề án được lấy từ các nguồn vốn sau:

+ Nguồn vốn đầu tư công;

+ Nguồn vốn tiết kiệm dự phòng 10%;
+ Nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất;
+ Nguồn vốn từ vận động tài trợ;
+ Và các Nguồn vốn hợp pháp khác.

(Nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2022-2025 bố trí 40.800 triệu đồng (lấy từ nguồn dự phòng Ngân sách địa phương tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị).

6. Lộ trình thực hiện:

Thời gian thực hiện đề án từ năm 2022 đến năm 2030, cụ thể:

a) Năm 2022: Hoàn thành và thông qua Đề án.

b) Từ năm 2022 đến năm 2025: Triển khai đầu tư xây dựng trụ sở mới cho 11 xã, thị trấn.

c) Từ năm 2026 đến năm 2030: Triển khai đầu tư xây dựng trụ sở cho 74 Xã, thị trấn còn lại.

d) Năm 2030: Hoàn thành toàn bộ nội dung Đề án.
Bảng 1.7: Bảng tổng hợp bố trí thực hiện đề án của các đơn vị qua các năm
	TT
	Địa phương
	Năm
	Tổng cộng

	
	
	2022-2025
	2026-2030
	

	1
	Huyện Vĩnh Linh
	1
	17
	18

	2
	Huyện Gio Linh
	2
	15
	17

	3
	Huyện Triệu Phong
	2
	7
	9

	4
	Huyện Hải Lăng
	1
	13
	14

	5
	Huyện Cam Lộ
	0
	4
	4

	6
	Huyện Đakrông
	2
	6
	8

	7
	 Hướng Hóa
	3
	12
	15

	Tổng cộng
	11
	74
	85


7. Chủ đầu tư: Giao Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ các huyện làm chủ đầu tư.

8. Phương án xử lý công trình cũ:

Các công trình cũ không sử dụng: Bàn giao cho đơn vị khác quản lý, sử dụng hoặc thanh lý, bán đấu giá theo quy định hiện hành.
PHẦN V

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Hiệu quả kinh tế

Kết quả thực hiện Đề án: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo các trụ sở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đến giao dịch, liên hệ công tác, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giảm chi phí đi lại của người dân cũng như cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, lao động, vốn đầu tư.
2. Hiệu quả xã hội 

Kết quả thực hiện Đề án: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo các trụ sở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 sẽ đáp ứng điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức; từng bước xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan, đáp ứng các yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, hoàn thiện cơ sở vật chất cho hệ thống công sở nhà nước và phù hợp với yêu cầu phát triển trong tương lai, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đến giao dịch, liên hệ công tác, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.
PHẦN VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Căn cứ nội dung Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.


1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, UBND cấp huyện tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn và hằng năm để triển khai thực hiện Đề án. Tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.


2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn đầu tư phát triển để triển khai thực hiện Đề án; bố trí nguồn vốn hợp lý để Sở Xây dựng thực hiện việc xây dựng thiết kế mẫu. Tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.


3. Sở Xây dựng triển khai thiết kế mẫu; thẩm định và ban hành thiết kế mẫu theo quy định.


4. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh theo dõi việc thực hiện của các Sở, ngành, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án và đề xuất giải pháp chỉ đạo kịp thời.


5. Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các địa phương lập các thủ tục triển khai thực hiện Đề án.


6. UBND các huyện, thị xã, thành phố:


- Tổ chức thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng trụ sở UBND xã, thị trấn trên địa bàn; triển khai thi công trụ sở các UBND xã, thị trấn đúng theo thiết kế mẫu hoặc thiết kế xây dựng được phê duyệt.
- Bố trí ngân sách cấp huyện để đầu tư các hạng mục khác đồng thời cùng với dự án, đảm bảo dự án đủ điều kiện đi vào hoạt động có hiệu quả (Đối với các huyện có trụ sở xã xây dựng ở vị trí mới).


- Lập kế hoạch vốn đầu tư phần vốn ngân sách của địa phương trình HĐND huyện, thị xã, thành phố thông qua để triển khai thực hiện Đề án theo lộ trình.

- Chỉ đạo các phòng ban chức năng, UBND xã, thị trấn phối hợp lựa chọn, bố trí đất đã được đền bù, giải phóng và san lấp mặt bằng; đảm bảo các thủ tục triển khai thi công, giám sát, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, thanh quyết toán và quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định.

- Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện bão trì công trình theo quy định.
- UBND thị xã Quảng Trị và UBND thành phố Đông Hà có trách nhiệm bố trí 100% vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện đầu tư xây dựng mới, sửa chữa cải tạo, mở rộng trụ sở UBND xã, phường.

7. UBND các xã, phường, thị trấn:


Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai xây dựng trụ sở UBND xã, thị trấn theo lộ trình.
PHẦN VI

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận:

Đề án xây dựng, nâng cấp, cải tạo các trụ sở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 là nhiệm vụ hết sức quan trọng và bức thiết nhằm đáp ứng điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức; từng bước xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan, đáp ứng các yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, hoàn thiện cơ sở vật chất cho hệ thống công sở nhà nước và phù hợp với yêu cầu phát triển trong tương lai, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đến giao dịch, liên hệ công tác, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.
2. Kiến nghị:

Ủy ban nhân tỉnh Quảng Trị kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết về “Đề án: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo các trụ sở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” để có cơ sở triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CVP, các PVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TH.
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